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Stt Mã số s v Họ và Tên Ngày sinh Lóp Tên đề tài Địa điểm Ket cấu Nen móng Thi công

1 15D35802010203 Bùi Lê An 13/09/1994 XD15LTD05
KTX Trường ĐH Khoa học xã 
hôi và Nhân văn

TP. HCM Bùi Ngọc Dũng Đoàn Vãn Đẹt Bùi Ngọc Dũng ^
/ y  ^

2 15D25802010039 Nguyễn Danh An 29/10/1994 XD15LTD01
Sờ giao thông vận tải tinh Cà 
Mau

Cà Mau Trương Mỹ Phẩm Cao Văn Tuấn
/ /  ỵ

Nguyễn Doãn Nôi /  1
í  !  r

3 15D25802010041 Nguyễn Khắc Anh 02/02/1993 XD15LTD01
Nhà hàng - Khách sạn Hướng 
Dương

Kiên Giang Phạm  Q uốc Anh Lê Tiến N ghĩa i 1Nguyên Kinh Ngoan Xi
\ \  .

4 15D25802010042 Nguyễn Tiến Anh 17/11/1993 XD15LTD01 Chung cư Phú Thạnh TP.HCM Ngô Trung Chánh Lâm Ngọc Qúi
V  y

Lê Đình Châu

5 15D25802010033 Nguyễn Hoàng Ân 24/12/1991 XD15LTD01
Trụ sờ hội đồng nhân dân tinh 
Kiên Giang

Kiên Giang Cao Văn Tuấn Cao Văn Tuấn Lê Đình Châu

6 15D25802010034 Phùng Hoàng Ân 28/06/1993 XD15LTD0I Bệnh viên Phú Yên Phú Yên Trương Quốc Khang Nguyễn Thanh Trúc Trương Quốc Khang

7 15D25802010060 Võ Hoàng Ngọc ẩn 26/04/1993 XD15LTD01
Trường ĐH Công nghệ thông 
tin Bến Tre

Bến Tre Lâm Thanh Quang Khải Lê Tiến Nghĩa Bùi Ngọc Dũng

8 15D25802010043 Phạm Xuân Bách 08/02/1994 XD15LTD01 Chung cư Phú Thạnh TP.HCM Ngô Trung Chánh Lâm Ngọc Qúi Lê Đình Châu

9 15D25802010046 Trần Ngọc Bảnh 16/04/1994 XD15LTD01
Nhà ở cán bộ - công nhân viên 
công ty URBYZ

Đồng Nai Đ ặng Hữu Lợi Đặng Hữu Lợi Trương Quốc Khang

10 14D35802010051 Hồ Duy Bảo 24/10/1990 XD14LTD02
Văn phòng làm việc tỉnh ủy 
Đồng Tháp

Đồng Tháp Lê Quốc Tiến Nguyễn Thanh Trúc Lê Quốc Tiến

11 15D25802010049 Nguyễn Thế Bào 14/11/1994 XD15LTD0!
Trường THPT Võ Văn Kiệt tinh 
Vĩnh Long

Vĩnh Long Võ Thị Tố Trinh Lê Tiến N ghĩa Bùi Ngọc Dũng

12 15D25802010048 Trần Duy Báo 10/07/1994 XD15LTD01
Trụ sở hội đồng nhân dân tinh 
Kiên Giang

Kiên Giang N gô T rung C hánh Trịnh Công Luận Lê Đinh Châu

13 14D35802010053 Vũ Linh Bàng 23/02/1992 XD14LTD05
KTX Trưòng ĐH Kinh tế công 
nahiệp Long An

Long An Nguyễn Hữu Nghĩa N guyễn Tấn Thanh Nguyễn Hữu Nghĩa

14 14D35802010056 Ngô Minh Bền 02/01/1991 XD14LTD04
Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ 
Medic Bac Liêu

Bạc Liêu Đỗ Thị Mỹ Dung J Lê Hoàng Việt Đỗ Thị Mỹ Dung

15 ¡5D25802010045 Nguyễn Ngọc Bình 23/12/1994 XD15LTD0Ì
Văn phòng làm việc - Q. Tân 
Bình - TP.HCM

TP. HCM Thạch Sôm  Sô Hoách Thạch Sôm Sô Hoách Trương Ọuốc Khana

!6 14D35802010055 Nguyễn Nhựt Bình 25/08/1990 XDI4LTD02
KTX Trường ĐH sư phạm kỹ 
thuật Vĩnh Long

Vĩnh Lona Lê Trọna Lonsỉ Đinh Hoài Luân Lâm Văn Ánh

17 15D25802010044 Nguyễn Thanh Bình 02/02/1993 XD15LTD0I
Nhà ở cán bộ - côna nhân viên 
cóng ty URBYZ

Đồng Nai Đ ặng Hữu Lợi Đặng Hữu Lợi Trương Ọuốc Khang

Trang 1



s t t Mã số s v Họ và Tên Ngày sinh Lóp Tên đề tài Địa điêm Ket cấu Nen móng Thi công

18 14D35802010057
Khấu Huỳnh 
Thanh

Cảnh 15/10/1992 XD14LTD04
Nhà hàng khách sạn công đoàn 
Đồng Tháp

Đồng Tháp Trương Quốc Khang Nguyễn Thanh Trúc Trương Quốc Khang

19 15D35802010210 Võ Trần Cảnh 26/03/1992 XD15LTD05
Viện kiểm soát nhân dân 
TP.HCM

TP. HCM Đỗ Thị Mỹ Dung Lê Hoàng Việt Đỗ Thị Mỹ Dung

20 15D35802010215 Trần Ngọc Của 16/09/1992 XD15LTD05
Khu nhà ờ Bông sao, P5, Q8, 
TP.HCM

TP. HCM Nguyễn Văn Sau Trịnh Công Luận Nguyễn Văn Sau

21 15D35802010209 Trần Nhựt Cương 12/01/1993 XD15LTD05
KTX Trường ĐH Kinh tế TP. 
HCM

TP. HCM Lê Tấn Truyền Trịnh Công Luận Lê Tấn Truyền

22 15D35802010211 Lê Văn Cường 11/05/1991 XD15LTD05
KTX Trường Cao đảng nghề 
Đồng Tháp

Đồng Tháp Lâm Văn Ánh Lê Tiến Nghĩa Lâm Văn Ánh

23 15D25802010051 Giao Minh Chánh 08/04/1994 XD15LTD01
KTX Trường trung cấp nghề 
khu vực Tân Phước

Tiền Giang N guyễn N gọc Thanh Đ oàn V ăn Đẹt Lê Quốc Tiến

24 14D25802010006 Lý Tiều Châu 15/07/1992 XD14LTD01
Nhà ở công nhân viên p. Vĩnh 
Mỹ, TP. Châu Đốc

An Giang Phạm  Quốc A nh Lê T iến N ghĩa Nguyễn Kinh Ngoan

25 15 D3 5802010213
Nguyễn Ngô 
Hữu

Châu 01/04/1994 XD15LTD05
Sở giao thông vận tải tình Cà 
Mau

Cà Mau Ngô Trung Chánh Trịnh Công Luận Nguyễn Doãn Nội

26 14D35802010061 Nguyễn Kim Chung 27/02/1986 XD14LTD03
KTX Trường ĐH Kinh tế công 
nghiệp Long An

Long An Lâm Thị Xuân Lan Lâm Thị Xuân Lan Đ ặng Văn Tiến

27 13D25S02010008 Tràn Đỉnh Chung 14/12/1985 XD13LTD1 Chung cư cao tầng Tân Minh TP. HCM Đặng Hữu Lợi Đặng Hữu Lợi Trương Quốc Khang

28 15D25802010054 Lê Văn Danh 04/03/1994 XD15LTD01
KTX Trường Đại học Kiến Trúc 
TP. HCM

TP. HCM Mai Thị Hoa Phạm  Q uang Vĩnh Huỳnh Hàn Phong

29 15D35802010216 Trần Thanh Danh 17/08/1994 XD15LTD05
KTX Trường Đại học Thủ Dầu 
Môt

Bình Dương Bùi N gọc Dũng Phạm  Q uang Vĩnh Bùi N gọc Dũng

30 15D25802010056 Sơn Tuấn Dù 07/10/1992 XD15LTD01 Chung cư Mỹ Phước TP.HCM Trần Thị Ngọc Hoa Lâm Ngọc Qúi Nguyễn Doãn Nội

31 I5D25802010058 Dương Hồ Duy 31/03/1994 XD15LTD01 Chung cư An Dương Vương TP. HCM N gô Trung C hánh Lê Tiến N ghĩa Lê Đ ỉnh Châu

32 14D35802010071 Huỳnh. Khánh Duy 17/10/1990 XD14LTD02
KTX Trường Cao đẳng y tế 
Bình Dương

Bình Dương Phạm  Q uốc A nh Đoàn Văn Đẹt Nguyễn Kinh Ngoan

33 15D25802010059 Phạm Hoàng Duy 08/12/1994 XD15LTD01
KTX Trường ĐH Kinh tế TP. 
HCM

TP. HCM Trần Thị Ngọc Hoa Nguyễn Thanh Trúc N guyễn Doãn Nội

34 14D35802010072 Trần Thanh Duy 06/04/1993 XD14LTD03
K.TX Cao Đẳng sư phạm p, Phú 
Khương, TP. Ben Tre

Bến Tre Phạm  Quốc Anh Đoàn Văn Đẹt Nguyễn Kinh Ngoan

35 15D25802010057 Huỳnh Viết Dự 19/11/1994 XD15LTD01
Trụ sở hội đồng nhân dân tinh 
Kiên Giang

Kiên Giang Trương Mỹ Phẩm Cao Văn Tuấn Huỳnh Hàn Phong

36 15D35802010]99 Cao Văn Đại 12/06/1905 XD15LTD05
KTX sinh viên Trường ĐH An 
Giang (cớ sở 2)

An Giang Phạm Duy Ọuân Lê Bảo Quốc Đặng Văn Tiến

37 15D25802010037 Hồ Tấn Đạt 21/09/1994 XD15LTD01
Chung cư cao tâng Ọ3, 
TP.HCM

TP. HCM Thạch Sôm Sô Hoách Thạch Sôm Sô Hoách Lê Quốc Tiến

38 15D3580201020C T rươns T uấn Đạt 15/08/1992 XD15LTD05
KTX Trưòng Đại học Tiền 

Gian§ T  nnn  9
Tiền Giana Trần Lan Phương Tháo Lê H oàne Việt Trươníỉ Quốc Khaníi



Stt Mã số s v Họ và Tên Ngày sinh Lớp Tên đề tài Địa điểm Ket cấu Nen móng Thi công

39 15D25802010035 Lê Hái Đăng 12/12/1994 XD15LTD01 Chung cư cao cấp TP. HCM Mai Thị Hoa Lê Bảo Quốc Đặng Văn Hợi

40 15 D35802010219 Nguyễn Trường Em 18/04/1994 XD15LTD05 KTX Truờna ĐH mỏ địa chất Đồng Nai Phạm  Q uốc Anh Lê Tiến Nghĩa Nguyễn Kinh Ngoan

41 15D25802010063
Nguyễn Thị 
Hương

Giang 04/09/1994 XD15LTD01 Cao ốc văn phòng Anh Hi TP. HCM Ngô Trung Chánh Lâm Ngọc Qúi Lê Đình Châu

42 15D25802010064 Cao Văn Giao 08/10/1994 XD15LTD01 Bệnh viện phụ sản Hùng Vương TP. HCM Lê Hoàng Việt Lê H oàng V iệt Bùi Ngọc Dũng

43 15D25802010061 Nguyễn Hoàng Giàu 27/06/1993 XD15LTD01 Khu nhà ờ Bông sao TP. HCM Nguyễn Văn Sau Trịnh Công Luận Nguyễn Văn Sau

44 15D25802010062 Huỳnh Văn Giỏi 24/03/1994 XD15LTD01 K.TX Trường Đại học Trà Vinh Trà Vinh Trần Lan Phương Thảo Đinh Hoài Luân Trương Q uốc Khang

45 14D35802010085 Nguyễn Thanh Hà 26/04/1992 XD14LTD03
KTX Trường ĐH Võ Trường 
Toàn

Hậu Giang Trương Công Bằng Đ oàn V ăn Đ ẹt Bùi Ngọc Dũng

46 15D25802010070 Mai Hữu Hạnh 20/08/1994 XD15LTD01 Bệnh viện đa khoa Hậu Giang Hậu Giang Lê Trọng Long Nguyễn Thanh Trúc Đỗ Thị Mỹ Dung

47 15D25802010069 Huỳnh Thị Như Hảo 14/12/1994 XD15LTD01 Bảo hiểm xã hội TP. Rạch Gía Kiên Giang Lâm N gọc Qúỉ Lâm N gọc Qúi Đỗ Thị Mỹ Dung

48 15D35802010222 Nguyễn Ngọc Hân 03/12/1994 XD15LTD05
Chung cư cao tầng Q3, 
TP.HCM

TP. HCM Nguyễn Thanh Trúc Nguyễn Thanh Trúc Đỗ Trọng Nghĩa

49 15 D25802010067 Tràn Thị Ngọc Hân 04/08/1993 XD15LTD01
KTX Trường ĐH Khoa học xã 
hôi và Nhân văn

TP. HCM Lâm  N gọc Qúi Lâm N gọc Qúi Bùi Ngọc Dũng

50 15D25802010071 Thái Hoài Hận 01/01/1992 XD15LTD01 Cục thuế tinh Kiên Giang Kiên Giang Lê Trọng Long Nguyễn Thanh Trúc Đỗ Thị Mỹ Dung

51 15D25802010076 Lê Hoài Hậu 01/01/1994 XD15LTD02
Bệnh viện phụ sản Hùng Vương 
(cơ sở 2)

TP. HCM Nguyễn Ngọc Thanh Đoàn Văn Đẹt Lê Quốc Tiến

52 15D25802010072 Nguyễn Phúc Hậu 22/03/1992 XD15LTD01 K.TX Trường ĐH Bạc Liêu Bạc Liêu Thạch Sôm Sô Hoách Thạch Sôm Sô Hoách Lâm Văn Ánh

53 15D25802010075 Nguyễn Tấn Hậu 05/02/1993 XD15LTD02
Viện kiểm soát nhân dân 
TP.HCM

TP. HCM Nguyễn Hữu Nghĩa Nguyễn Tấn Thanh Nguyễn Hữu Nghĩa

54 15D25802010073 Trương Minh Hậu 27/12/1990 XD15LTD01 Chung cư Mỹ Phước TP.HCM Nauyễn Doãn Nội Lâm Ngọc Qúi Nguyễn Doãn Nội

55 15D25802010079 Phan Trọng Hiệp 17/08/1993 XD15LTD02 Cục đầu tư tinh Đồng Tháp Đồng Tháp Lâm Văn Ánh Lê Bảo Quốc Lâm Văn Ánh •

56 15D25802010080 Hồ Chi Hiếu 10/02/1994 XD15LTD02
KTX Cao đăna Sư phạm Cà 
Mau

Cà Mau Ngô Trung Chánh Nguyễn Thanh Trúc Đồ Thị Mỹ Dung

57 15D25802010081 Phan Trona Hiếu 10/02/1994 XD15LTD02
Trường THPT Võ Văn Kiệt tinh 
Vĩnh Long

Vĩnh Lons Võ Thị Tố Trinh N guyễn Tấn Thanh Đồ Trọng Nghĩa

58 15D25802010084 Đinh Văn Hòa 27/05/1993 XD15LTD02
Vãn phòng iàm việc Quận Tân 
Bình

TP. HCM Võ Thị Tố Trinh N guyễn Tấn Thanh Lê Ọ uốc Tiến

59 15D25802010085
Neuyễn Thị 
Bích

Hòa 28/02/1993 XD15LTD02
Chuna cư C8 Khu đô thị Việt
Hưng. Lona Biẻn_Hà Nôi, 
------------------------- ỉ 1 an o  à--------

Hà Nội Đặng Hữu Lợi Đặng Hữu Lợi Đ ặng Văn Tiến



Stt Mã số s v Họ và Tên Ngày sinh Lóp Tên đề tài Địa điếm Kết cấu Nen móng Thi công

60 15D35802010230 Trương Thái Hòa 17/10/1994 XD15LTD05
Phòng CSGT đường thùy - 
Công an Hậu Giang

Hậu Giang Trương Công Bang N guyễn Tấn Thanh Nguyễn Vãn Chiếu
#

61 15D25802010082 Võ Minh Hoàng 14/02/1994 XD15LTD02 KTX Đại học Tây Đô Cần Thơ Cao Văn Tuấn Cao Văn Tuấn Lê Đình Châu

62 15D25802010077 Nguyễn Vũ Hùng 26/06/1994 XD15LTD02
Khu nội trú Trường THPT 
chuyên Tiền Giang

Tiền Giang Lâm N gọc Qúi Lâm N gọc Qúi Đỗ Thị Mỹ Dung

63 15D25802010088 Nguyễn Ngọc Huyền 18/05/1994 XD15LTD02 Bệnh viện phụ sản Hùng Vương TP. HCM Lê Hoàng Việt Lê H oàng Việt Bùi Ngọc Dũng

64 15D25802010066 Nguyễn Trọng Hữu 1992 XD15LTD01
Chung cư thống nhất Q. Gò 
Vấp. TP.HCM

TP. HCM Phạm Minh Kính Phạm Minh Kính Phạm Minh Kính

65 14D35802010117 Lê Trung Kiên 20/10/1991 XD14LTD05
Nhà hàng khách sạn công đoàn 
Đồng Tháp

Đồng Tháp Lê Quốc Tiến Nguyễn Thanh Trúc Lê Quốc Tiến

66 15D25 802010095 Nguyễn Anh Kiệt 28/04/1994 XD15LTD02 Nhà khách tình ủy Kiên Giang Kiên Giang Lâm Văn Ánh Lê T iến N ghĩa Lâm Văn Ánh

67 15D25802010096 Cao Thúy Kiều 24/01/1994 XD15LTD02
KTX Trường Đại học Kiến Trúc 
TP. HCM

TP. HCM Đặng Văn Hợi Nguyễn Tấn Thanh Đặng Văn Hợi

68 15D25802010097 Lê Hữu Kỳ 08/04/1994 XD15LTD02 KTX Đại học Tây Đô c à n  Thơ Trương Mỹ Phẩm Lâm Ngọc Qúi Huỳnh Hàn Phong

69 15 D25802010092 Dương Minh Kha 21/11/1994 XD15LTD02 Cục đầu tư tinh Hậu Giang Hậu Giang Trương Công Bằng Trịnh Công Luận Nguyễn Văn Chiếu

70 15 D25802010091 Bùi Quốc Khải 13/08/1992 XD15LTD02 Căn hộ cao cấp Giai Việt TP. HCM Trương Quốc Khang Đoàn Văn Đẹt Trương Quốc Khang

71 14D35802010107 Phan Ngọc Khang 17/03/1987 XD14LTD02
Chung cư Thái Bỉnh TP. Long 
Xuyên

An Giang N guyễn Ngọc Thanh Đoàn Văn Đẹt Lê Quốc Tiến

72 15D35802010237 Dư T uấn Khanh 05/02/1994 XD15LTD05
Nhà ở công nhân khu công 
nghiệp Bình Minh

Vĩnh Long N guyễn Tấn Thanh N guyễn Tấn Thanh N guyễn K inh Ngoan

73 15D25802010093 Nguyễn Văn Khanh 01/01/1992 XD15LTD02 Chung cư Mỹ Phước TP.HCM Nguyễn Doãn Nội Lâm Ngọc Qúi Nguyễn Doãn Nội

74 15D25802010089 Dương Minh Khánh 09/10/1993 XD15LTD02 KTX Đại học Tôn Đức Thắng TP. HCM Nguyễn Văn Sau Trịnh Công Luận Nguyễn Văn Sau

75 15D25802010090 Nguyễn Duy Khánh 16/05/1993 XDI5LTD02
KTX Trường Đại học Kiến Trúc 
TP. HCM

TP. HCM Đ ặng Văn Hợi Nguyễn Tấn Thanh Đặng Văn Hợi

76 15D35802010235 Nguyễn Trung Khánh 16/11/1992 XD15LTD05 Tòa nhà Bảo Việt TP. HCM Trương Mỹ Phẩm N guyễn Tấn Thanh Huỳnh Hàn Phong

77 15 D25802010094 Lẽ Minh Khoa 04/07/1994 XD15LTD02 Trụ sớ cục đầu tư thị xã Hà Tiên Kiên Giang Lâm Thanh Quang Khải Đoàn Văn Đẹt Đặng Văn Tiến

78 14D35802010114 Nguyễn Anh Khoa 14/02/1992 XD14LTD05
KTX Trường Đại học Tiền 
Giang

Tiền Giang Phạm Duy Quân Trịnh Công Luận Nguyễn Văn Chiếu

79 14D25802010016 Nguyễn Đăns Khoa 29/06/1986 XD14LTD01 Cục thuế tinh Kiên Giang Kiên Giana Thạch Sòm Sô Hoách Thạch Sôm Sô Hoách Lâm Văn Ánh

80 15D35802010240 Nguyễn Đăng Khoa 08/01/1992 XD15LTD05
KTX Trườna ĐH Khoa học xã
hôi và Nhân vãn _

L- í ---------------- — Trano 4--------
TP. HCM Nguyễn Ngọc Thanh Đinh Hoài Luân Nguyễn Hữu Nal}ĩa



Stt Mã số s v H ọ và Tên Ngày sinh Lóp Tên đề tài Địa điêm Ket cấu Nen móng Thi công

81 I4D35802010113 Trần Đăng Khoa 15/08/1992 XD14LTD05 Bệnh viện đa khoa Hậu Giang Hậu Giang Lê Quốc Tiến Lê Tiến N ghĩa Lê Quốc Tiến

82 15D25802010098 Võ Hoàng Lanh 28/07/1994 XD15LTD02
KTX Trường ĐH sư phạm kỹ 
thuật Vĩnh Long

Vĩnh Long Trương Quốc Khang Đ inh Hoài Luân Trương Quốc Khang

83 14D35802010126 Huỳnh Văn Lắng 28/05/1990 XD14LTD03
Khối học tập Trường ĐH sư 
phạm Đồng Tháp

Đồng Tháp Phạm  Q uốc Anh Phạm  Q uang Vĩnh Nguyễn Kinh Ngoan

84 14D35802010124 Huỳnh Sơn Lâm 01/08/1993 XD14LTD02 Chung cư Phan Xích Long TP. HCM Lâm Thanh Quang Khải Đ oàn Văn Đ ẹt Đặng Văn Hợi

85 14D35802010123 Nguyễn Bảo Lâm 24/03/1992 XD14LTD04
KTX Trường Cao đẳng sư phạm 
Long An

Long An Lê Tấn Truyền Trịnh Công Luận f A rp Á rp ÀLê Tân Truyên

86 15D25802010099 Nguyễn Thị Mỹ Liên 10/09/1994 XD15LTD02
KTX Trường Cao đẳng y tế 
Đồng Tháp

Đồng Tháp Đỗ Thị Mỹ Dung „ Lâm Ngọc Qúi Đỗ Thị Mỹ Dung

87 15D25802010103 Đặng Nhụt Linh 16/11/1993 XD15LTD02 Căn hộ cao cấp Giai Việt TP.HCM Đỗ Thị Mỹ Dung Đoàn Văn Đẹt Đỗ Thị Mỹ Dung

88 15D25802010102 Phạm Văn Vũ Linh 20/12/1994 XD15LTD02 KTX Đại học Tôn Đức Tháng TP. HCM Lê Tấn Truyền Trịnh Công Luận Lê Tấn T ruyền

89 15D25802010104 Nguyễn Hoàng Long 02/02/1994 XD15LTD02 Bệnh viên Phú Yên Phú Yên Nguyễn Kinh Ngoan N guyễn Tấn Thanh Nguyễn Kinh Ngoan

90 15D35802010241 Ngô Quang Lộc 27/11/1994 XD15LTD05 KTX Trường ĐH Kinh tế TP. 
HCM

TP. HCM Phạm Minh Kính Phạm Minh Kính Phạm Minh Kính

91 15D25802010100 Hà Hữu Lợi 09/03/1994 XD15LTD02 Cao ốc văn phòng Hồng Đức TP. HCM M ai Thị Hoa Lê Bảo Q uốc ^ Đặng V ăn Hợi

92 15D25802010101 Nguyễn Hữu Lợi 01/09/1993 XD15LTD02
Văn phòng làm việc 9A - 9B 
Thi sách

TP. HCM Mai Thị Hoa Lê Bảo Q uốc / Đ ặng Văn Hợi

93 14D35802010133 Nguyễn Phước Lợi 10/07/1992 XD14LTD04
KTX Trường Đại học Kiên 
Giang

Kiên Giang Võ Thị Tố Trinh Đ oàn Văn Đ ẹt Đỗ Trọng Nghĩa

94 15D35802010246 Trần Minh Lý 07/06/1905 XD15LTD06
KTX sinh viên Trường ĐH An 
Giang (cở sở 2)

An Giang VQ Duy Thắng Lê Bảo Q uốc s Đ ặng Văn Tiến

95 15D25802010105
Nguyễn Mạnh 
Bào

Minh 25/01/1994 XD15LTD02
KTX Trường trung cấp nghề 
Tân Phước

Tiền Giang N guyễn N gọc Thanh Đinh Hoài Luân Lẽ Quốc Tién

% 14D35802010141 Nguyễn Hoàng Nam 29/10/1993 XDI4LTD04
Phòng CSGT đường thủy - 
Công an Đồns Tháp

Đồng Tháp Đỗ Thị Mỹ Dung Phạm  Q uang Vĩnh Đỗ Thị Mỹ Dung

97 15D25802010 i 06 Võ Khoa Nam 26/12/1994 XD15LTD02 KTX Đại học Tân Tạo Long An Trương Quốc Khang Đ inh Hoài Luân Trươna Quốc Khang

98 14D35S020]0]44 Tăng Ngọc Ngà 18/09/1993 XD14LTD05 Cục đầu tư tĩnh Đồng Tháp Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Thanh Đinh Hoài Luân Đặng Văn Tiến

99 15D25802010109 Nguyễn Văn Nghĩa 13/03/1994 XD15LTD02
KTX Cao đắn« cộn2 đồng Sóc 
Trăng

Sóc Trăna Đoàn Văn Đẹt Đoàn Văn Đẹt Đặng Văn Tiến

100 15D25802010108 Phan Hồn» Ngọc 05/07/1993 XDI5LTD02 Chung cư C8 Khu đô thị Việt 
Hưng, Lons; Biên, Hà Nội

Hà Nội Đặng Hữu Lợi Đặng Hữu Lợi Đặng Văn Tiến

101 15D25802010110 Phạm Hoàna Nguyên 25/08/1993 XD15LTD02 Khu nhà ớ Bône sao TP. HCM Trương Công Bằng Lê Tiến Nghĩa Nguyễn Kinh Ngoan



Stt Mã số s v Họ và Tên Ngày sinh Lóp Tên đề tài Địa điểm Ket cấu Nen móng Thi công

102 15D35802010252 Lâm Thanh Nhàn 10/04/1994 XD15LTD06
Nhà ờ cán bộ - công nhân viên 
công ty URBYZ

Đồng Nai Đặng Hữu Lợi Đặng Hữu Lợi Trương Quôc Khang

103 15D25802010112 Danh Ngọc Nhân 30/04/1993 XD15LTD02 Nhà khách tinh úy Kiên Giang Kiên Giang Phạm Duy Quân Trịnh Công Luận Nguyễn Văn Chiếu

104 15D25802010113 Nguyễn Thành Nhân 09/01/1993 XD15LTD02
Trụ sờ hội đồng nhân dân tinh 
Vĩnh Long

Vĩnh Long Mai Thị Hoa Lê Bảo Q uốc C - Đặng Văn Tiến

105 15D25802010111 Phạm Trọng Nhân 11/10/1994 XD15LTD02 KTX Trường ĐH Kinh tê công 
nghiệp Long An

Long An Bùi N gọc D ũng Phạm  Q uang V ĩnh Bùi N gọc Dũng

106 15D35802010251 Trương Danh Nhân 14/07/1991 XD15LTD06 Bệnh viện đa khoa Hậu Giang Hậu Giang Nguyễn Hữu Nghĩa Lê T iến N ghĩa Nguyễn Hữu Nghĩa

107 15 D35802010250 Võ Thành Nhân 15/05/1993 XD15LTD06 Trưòng THPT Hùng Vương Đãc lăc Lâm Thanh Quang Khải Đinh Hoài Luân Đỗ Trọng Nghĩa

108 15D258020101 14 Nguyễn Hoàng Nhi 16/02/1993 XD15LTD02
Trụ sờ hội đồng nhân dân tỉnh 
Vĩnh Long

Vĩnh Long Mai Thị Hoa Lê Bào Q uốc ' Đ ặng Văn Tiến

109 15D25802010115 Nguyễn Thành Phi 20/02/1992 XD15LTD02 Truông THPT Tam Nông Đồng Tháp Đặng Văn Hợi Lê Hoàng Việt Đ ặng Văn Hợi

110 15D25802010116 Trịnh Bang Phi 01/10/1994 XD15LTD02
KTX Trường Đại học Nam cần  
Thơ

Cần Thơ Lâm Thị Xuân Lan Lâm Thị Xuân Lan Nguyễn Văn Chiếu

111 15D25802010118 Kim Sa Pho 08/04/1994 XD15LTD03 Chung cư lô c  92 hộ TP. HCM Trương Mỹ Phâm Lê Tiến N ghĩa N guyễn Doãn Nội

112 15D25802010123 Nguyễn Hồng Phong 10/09/1993 XD15LTD03
KTX Trường Trung cấp nghề 
khu vưc Tân Phước

Tiền Giang Đặng Văn Hợi Lê Hoàng Việt Đặng Văn Hợi

113 15D25802010119 Nguyễn Tấn Phú 21/01/1994 XD15LTD03 K.TX Đại học Tây Đô Cần Thơ Cao Văn Tuấn Cao Văn Tuấn Lê Đình Châu

114 15D25802010121 Nguyễn Văn Phú 20/02/1993 XD15LTD03
Khối học tập Trường ĐH sư 
phạm Đồng Tháp

Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Long Giang Lê Hoàng Việt Nguyễn Ngọc Long Giang

115 15D25802010122
Trân Huỳnh 
Thiên

Phúc 02/06/1994 XD15LTD03 KTX Trường ĐH Bạc Liêu Bạc Liêu Lâm Thị Xuân Lan Lâm Thị Xuân Lan Đặng Văn Tiến

116 15D25802010125 Lê Minh Phụng 25/08/1992 XD15LTD03
Văn phòng cho thuê - ọ  1, TP. 
HCM

TP. HCM Ngô Trung Chánh Đinh Hoài Luân Nguyễn Văn Chiếu

117 15D25802010124 Nguyễn Thanh Phụng 26/10/1994 XD15LTD03
K.TX Trường Đại học Kiến Trúc 
TP. HCM

TP. HCM Mai Thị Hoa Phạm  Q uang Vĩnh Huỳnh Hàn Phong

118 15D35802010255 Mai Duy Phương 18/04/1994 XD15LTD06
Căn hộ chung cư Hòa bình, 
Q12, TP.HCM

TP. HCM Phạm Quốc Anh Lê Tiến N ghĩa Nguyễn Kinh Ngoan

119 15D35802010256 Trương Hoài Phương 10/03/1993 XD15LTD06
Trụ sở hội đồng nhân dân tĩnh 
Vĩnh Long

Vĩnh Long Đặng Văn Hợi Lê Hoàng Việt Đ ặng Văn Hợi

120 15 D3 5802010261 Lê Quốc Quân 15/05/1994 XDI5LTD06
KTX Trường ĐH Khoa học xã 
hôi và Nhân văn

TP. HCM Vũ Duy Thắng Nguyễn Thanh Trúc Đặng Văn Tiến

121 15D25802010126 Nguyễn Xuân Quí 20/11/1984 XD15LTD03
K.TX sinh viên Trườn? ĐH An 
Giang (cớ sớ 2) An Giana Trần Thị Ngọc Hoa Lê Báo Ọuốc Đỗ Thị Mỹ Duna

122 15D258020]0127 Nuuyễn Văn Rin 20/05/1994 XD15LTD03
Trường THPT Võ Văn Kiệt tinh 
Vĩnh Long -r-____ -

Vĩnh Long Bùi Ngọc Dũna Lê Tiến Nỉihĩa Bùi Naọc Dũnạ



Stt Mã số s v Họ và Tên Ngày sinh Lóp Tên để tài Địa điểm Kết cấu Nền móng Thi công

123 15 D25802010130 Phạm Minh Sang 05/01/1989 XDI5LTD03
Chung cư thống nhất Q. Gò 
Vấp. TP.HCM

TP. HCM Phạm Minh Kính Phạm Minh Kính Phạm Minh Kính

124 15 D25802010131 Trần Ngọc Sang 08/12/1993 XD15LTD03 Văn phòng làm việc Q Tân Bình TP. HCM Lẽ Tấn Truyền N guyễn Tấn Thanh Lê Tấn Truyền

125 15D25802010129 Trương Minh Sang 03/09/1994 XD15LTD03 KTX Trường Đại học Trà Vinh Trà Vinh Nguyễn Ngọc Thanh Đinh Hoài Luân Trương Q uốc K hang

126 14D35802010178 Nguyễn Quang Sáng 30/10/1992 XD14LTD02
KTX Trường Trung cấp y tế 
Vĩnh Long

Vĩnh Long Nguyễn Ngọc Thanh Đinh Hoài Luân Lê Quốc Tiến

127 14D25802010036 Lê En Đi Son 04/10/1993 XD14LTD01 KTX Đại học Tôn Đức Thắng TP. HCM Nguyễn Ngọc Thanh Đoàn Văn Đẹt Lê Quốc Tiến

128 15D25802010128 Lê Ngọc Son 08/10/1994 XD15LTD03
KTX Cao đẳng cộng đồng Sóc 
Trăng

Sóc Trăng Đoàn Văn Đẹt Đoàn Văn Đẹt Đặng Văn Tiến

129 15D25802010132 Nguyễn Thành Sự 28/06/1992 XD15LTD03
KTX Trường Trung cấp nghề 
Vĩnh Long

Vĩnh Long Phạm Quốc Anh Lâm Ngọc Qúi Nguyễn Kinh Ngoan

130 15D35802010267 Tràn Tấn Tài 19/05/1991 XD15LTD06 Chung cư Thái Hà Kiên Giang Phạm Quốc Anh Lê Tiến Nghĩa Nguyễn Kinh Ngoan

131 15D25802010134 Trần Hào Tâm 04/03/1991 XD15LTD03
K.TX Trường Trung cấp nghề 
Vĩnh Long

Vĩnh Long Nguyễn Ngọc Long Giang Lâm Ngọc Qúi Nguyễn Ngọc Long Giang

132 15D25802010133 Trần Hữu Tâm 10/01/1994 XD15LTD03 Cao ốc văn phòng Anh Hi TP. HCM Cao Văn Tuấn Cao Văn Tuấn Lê Đình Châu

133 15D35802010266 Trương Hoàng Tâm 17/02/1989 XD15LTD06
KTX Trường Trung cấp nghề 
Vĩnh Long

Vĩnh Long Nguyễn Ngọc Long Giang Lâm Ngọc Qúỉ Nguyễn Ngọc Long Giang

134 15D25802010135 Huỳnh Nhật Tân 17/07/1994 XD15LTD03
Chung cư C8 Khu đô thị Việt 
Hưng, Long Biên, Hà Nội

Hà Nội Nguyễn Kinh Ngoan N guyễn Tấn Thanh Nguyễn Kinh Ngoan

135 15D25802010137 Phạm Minh Tân 12/04/1994 XD15LTD03 Chung cư Cao Lãnh Đồng Tháp Phạm Quốc Anh Lê Tiến Nghĩa Hũỳnh Hàn Phong

136 15D35802010268 Ngô Thành Tấn 29/01/1993 XD15LTD06
Trường THPT Hùng Vương TP. 
PLEIKU

Đắc lắc Lâm Thanh Quang Khải Đinh Hoài Luân Đỗ Trọng Nghĩa

137 I4D35802010207 Lê Thị Thúy Tiên 25/07/1991 XDI4LTD04
Văn phòng làm việc ngân hàng 
ACB, Q3, TP.HCM

TP. HCM Lê Tấn Truyền Đinh Hoài Luân Lê Tấn Truyền

138 14D35802010208 Lê Thanh Tiến 10/01/1989 XD14LTD04 Chung cư Thái Bình An Giang Thạch Sòm Sô Hoách Thạch Sôm Sô Hoách Nguyễn Hữu Nghĩa

139 I5D35802010279 Ngô Minh Tiến 15/06/1993 XD15LTD06 Trườn« THPT Hùng Vươna Đắc lắc Vũ Duy Thắng Đinh Hoài Luân Nguyễn Văn Chiếu

140 Ì5D35802010291 Đinh Thanh Tín 06/11/199! XD15LTD06 Văn phòna làm việc tinh ủy 
Đồn« Tháp

Đồng Tháp Vũ Duy Thắns Trịnh Côna Luận Nguyễn Văn Chiếu

141 15D25802010183
Nauyễn Hồ 
Trọng

Tín 29/08/1994 XD15LTD04
Khu nội trú Trường ĐH Lạc 
Hồng

Đồng Nai Lâm N gọc Ọúi Lâm Ngọc Qúi Đỗ Trọng Nghĩa

142 15 D25802010161 Lê Phước Toàn 20/06/1994 XD15LTD04 KTX Trường Đại học Thú Dầu 
Môt

Bình Đương Bùi Ngọc Dũna Phạm Quang Vĩnh Bùi Ngọc Dũng

143 14D35802010213 Nguyễn Ọuốe Toàn 19/01/1988 XDI4LTD02
KTX Trườn« Cao đẳne Đồng

TháP -7
Đồng Tháp Vũ Duv Thána Đoàn Văn Đẹt Bùi Naọc Dũng



Stt Mã số s v Họ và Tên Ngày sinh Lóp Tên đề tài Địa điêm Ket cấu Nen móng Thi công

144 15D25802010160 Nguyễn Thanh Toàn 10/05/1993 XD15LTD04
Văn phòng cho thuê - Q l , TP. 
HCM

TP. HCM Nguyễn Hữu Nghĩa Đinh Hoài Luân Nguyễn Hữu Nghĩa

145 15D25802010178
Đặng Trân 
Khánh

Tuấn 10/10/1994 XD15LTD04
Văn phòng làm việc - Q. Tân 
Bình - TP.HCM

TP. HCM Thạch Sôm Sô Hoách Thạch Sôm Sô Hoách Lâm Văn Ánh

146 15D25802010179 Nguyễn Thanh Tuấn 15/06/1992 XD15LTD04
KTX Trường Đại học Tiền 
Giang

Tiền Giang Trương Quốc Khang Lê Hoàng Việt Trương Quốc ívhang

147 15D25802010177 Phan Thanh Tuấn 15/09/1994 XD15LTD04 Chung cư Phú Thạnh TP.HCM Mai Thị Hoa Lâm Ngọc Qúi Huỳnh Hàn Phong

148 14D35802010239 Tràn Quốc Tuấn 21/11/1991 XD14LTD03
Trường Trung học cành sát nhân 
dân 3

Cần Thơ Phạm Minh Kính Phạm Minh Kính Phạm Minh Kính

149 15D25802010180 Trần Việt Tuấn 28/09/1991 XD15LTD04
KTX Trường Trung cấp nghề 
Vĩnh Long

Vĩnh Long Nguyễn Ngọc Long Giang Lê Bào Quốc 1 Nguyễn Ngọc Long Giang

150 14D25802010041 Huỳnh Sơn Tùng 05/11/1989 XD14LTD01
KTX Trường ĐH Võ Trường 
Toàn

Hậu Giang Trương Mỹ Phẩm Đoàn Văn Đẹt Huỳnh Hàn Phong

151 15D25802010156 Lưu Lâm Tùng 17/04/1993 XD15LTD03
Khối học tập Trường ĐH sư 
phạm Đồng Tháp

Đồng Tháp Lê Quốc Tiến Lê Hoàng Việt Lê Quốc Tiến

152 15D25802010155 Võ Văn Tùng 09/09/1993 XD15LTD03
KTX Cao đẳng sư phạm Cà 
Mau

Cà Mau Ngô Trung Chánh Đ inh Hoài Luân Lê Hoài Bão

153 15D25802010162 Bùi Minh Túy 16/03/1993 XD15LTD04 Khu nhà ở Bông sao TP. HCM Nguyễn Vãn Sau Trịnh Công Luận Nguyễn Văn Sau

154 15D25802010181 Đặng Thị Ngọc Tuyền 19/08/1994 XD15LTD04
KTX sinh viên Trường CĐ Kinh 
tế tài chính tinh Vĩnh Long

Vĩnh Long Nguyễn Doãn Nội Lẻ Tiến Nghĩa Nguyễn Doãn Nội

155 15D25802010182 Quách Thái Tuyệt 28/01/1993 XD15LTD04 Nhà ờ  xã hội tinh Vĩnh Long Vĩnh Long Lâm Thanh Quang Khải Lê Hoàng Việt Bùi Ngọc Dũng

156 14D35802010245 Nguyễn Hữu Tường 25/03/1992 XD14LTD03
KTX Trường Trung cấp y tế 
Vĩnh Long

Vĩnh Long Phạm Minh Kính Phạm Minh Kính Phạm Mĩnh Kính

157 15D35802010270 Khưu Quang Thái 14/10/1993 XD15LTD06
Bệnh viện phụ sản Hùng Vương 
(cơ sờ 2)

TP. HCM Nguyễn Ngọc Thanh Đinh Hoài Luân Lê Quốc Tiến

158 15D25 802010138 Trần Văn Thái 10/06/1990 XD15LTD03
Viện kiểm soát nhân dân 
TPH CM

TP. HCM Trương Mỹ Phẩm Trương Mỹ Phẩm Huỳnh Hàn Phong

159 15 D25 802010146 Đoàn Lê Chí Thanh 20/07/1989 XD15LTD03 Sờ kế hoạch đầu tư tình Cà Mau Cà Mau Vũ Duy Thắng Lâm Ngọc Qúi Đỗ Trọng Nahĩa

160 13D35802010093 Lê Bằng Thanh 19/11/1990 XD13LTD1
Nhà nghi câu lạc bộ bóna đá 
tinh Cà Mau

Cà Mau Nguyễn Ngọc Thanh Đinh Hoài Luân Nguyễn Hữu Nghĩạ

161 15D25802010145 Ngô Quốc Thanh 02/05/1993 XD15LTD03 Cao ốc văn phòng Anh Hi TP. HCM Ngô Trung Chánh Lâm Ngọc Ọúi Lê Hoài Bão

162 15D25802010144 Nguyễn Chí Thanh 28/01/1990 XD15LTD03 Văn phòng tinh ủy Đồna Tháp Đồng Tháp Cao Văn Tuấn Cao Vãn Tuấn Lê Đình Châu

163 14D35802010190 Nguyễn Bá Thành 14/03/1993 XD14LTD02 Cục đầu tư tinh Đồng Tháp Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Thanh Đinh Hoài Luân Nguyễn Hữu Nahĩa

]f>4 15D25802010141 'Nguyễn Hữu Thành 15/6/1994 XD15LTD03
KTX Cao đẳng nahề Tân Phước 
-T iền  Giang T rnnn  ..........

Tiền Giane Ngô Truns Chánh Lâm Ngọc Qúi Lê Hoài Bão »



Sti Mã số s v Họ và Tên Ngày sinh Lóp Tên đề tài Địa điểm Ket cấu Nen móng Thi công

165 15 D3580201027] Phan Thành Thao 25/08/1979 XD15LTD06
KTX Trường ĐH Trà Vinh khu
2

Trà Vinh Nguyễn Hữu Nghĩa N guyễn Tấn Thanh Nguyễn Hữu Nghĩa

166 15 D25802010142 Nguyễn Vãn Thảo 13/03/1994 XD15LTD03 Bệnh viên Phú Yên Phú Yên Nguyễn Kinh Ngoan N guyễn Tấn Thanh Nguyễn Kinh Ngoan

167 14D35802010193 Huỳnh Việt Thắna 24/09/1993 XD14LTD04 Khoa truyền nhiễm bệnh viện đa 
khoa TP Cần Thơ

Cần Thơ Nguyễn Doãn Nội Lê Tiến Nghĩa Nguyễn Doãn Nội

168 15D25802010148 Cao Văn Thiện 19/11/1994 XD15LTD03
Văn phòng làm việc 9A - 9B 
Thi sách

TP. HCM Mai Thị Hoa Lê Bảo Quốc s Đặng Văn Hợi

169 15D25802010149 Phạm Ngọc Thiện 14/09/1994 XD15LTD03 Trụ sờ cục đầu tư thị xã Hà Tiên Kiên Giang Đoàn Văn Đẹt Đoàn Văn Đẹt Đặng Văn Tiến

170 14D35802010197 Đinh Đức Thịnh 26/05/1993 XD14LTD05
Trường Trung học cảnh sát nhân 
dàn 3

Cần Thơ Trương Mỹ Phẩm N guyễn Tấn Thanh Huỳnh Hàn Phong

171 15D35802010274 Nguyễn Thái Thịnh 20/07/1991 XD15LTD06 Bệnh viện đa khoa Hậu Giang Hậu Giana Vũ Duy Tháng Nguyễn Thanh Trúc Đỗ Trọng Nghĩa

172 15D25802010152 Trương Đức Thịnh 09/01/1994 XD15LTD03 Nhà ở xã hội tinh Kiên Giang Kiên Giang Đặng Hữu Lợi Đặng Hữu Lợi Lâm Văn Ánh

173 15D25802010151 Trương Phú Thịnh 04/01/1994 XD15LTD03
KTX Trường ĐH Kinh tế công 
nghiệp Long An

Long An Bùi Ngọc Dũng Phạm Quang Vĩnh Bùi Ngọc Dũng

174 15D25802010143 Nguyễn Phước Thọ 10/04/1994 XD15LTD03 Nhà ờ cho công nhân khu công 
nghiệp Hòa Phú

Vĩnh Long Nguyễn Tấn Thanh Nguyễn Tấn Thanh Nguyễn Kinh Ngoan

175 14D35802010201 Đoàn Trung Thông 02/02/1992 XD14LTD04
KTX Trường Đại học Tiền 
Giang Tiền Giang Đặng Văn Hợi Lê Hoàng Việt Đ ặng Văn Hợi

176 15D25802010140 Nguyễn Phạm Thông 11/06/1993 XD15LTD03 K.TX Cao đảng nghề Tiền Giang Tiền Giang Ngô Trung Chánh Nguyễn Thanh Trúc Lê Hoài Bão

177 15D35802010276 Nguyễn Hoàng Thuấn 22/11/1990 XD15LTD06 Chung cư Nguyễn Thiện Thực, 
Q3, TP.HCM

TP. HCM Phạm Duy Quân Trịnh Công Luận Nguyễn Văn Chiếu

178 15D25802010164
Nguyễn Hoàng 
Phượng

Trang 10/08/1994 XDI5LTD04 Bệnh viện phụ sản Bình An Cà Mau Trương Mỹ Phẩm Trương Mỹ Phẩm Huỳnh Hàn Phong

179 15D25802010165
Nguyễn Phạm 
My

Trang 27/04/1994 XD15LTD04 Cao ốc văn phòng Hồng Đức TP. HCM Mai Thị Hoa Lê Bảo Quốc •' Đặng Vãn Hợi

180 14D25802010044 Ngô Quốc Trí 10/11/1987 XD14LTD01
KTX Trường Cao đáng sư phạm 
Vĩnh Long

Vĩnh Long Lâm Văn Ánh Lê Tiến Nghĩa Lâm Văn Ánh

181 I4D35802010225 Phạm Minh Tri 04/03/1993 XD14LTD02
K.TX Trường Truno cấp y tế 
Vĩnh Long

Vĩnh Long Nguyễn Ngọc Thanh Đinh Hoài Luân Nguyễn Hữu Nghĩa-

182 15D25802010176 Phan Minh Trí 10/01/1994 XD15LTD04 KTX Đại học Tân Tạo Lona An Trương Quốc Khang Đinh Hoài Luân Trươns Ọuốc Khang

183 15D35802010284
Đinh Nauvễn 
Hoàng

Triết 26/07/1994 XDI5LTD06
Chuna cư cao tấng Ọ3, 
TP.HCM

TP. HCM Đặn2 Hữu Lợi Đặn<ỉ Hữu Lợi Trương Quốc Khang

184 15 D25802010169 Võ Minh Triết 12/12/1993 XD15LTD04 KTX Đại học Tây Đô Cần Thơ Trươna Mỹ Phẩm Cao Văn Tuấn Huỳnh Hàn Phong

185 15D25802010172 Phan Minh Trong 30/03/1982 XD15LTD04
KTX Trường ĐH Trà Vinh khu
9 Trà Vinh Nguyễn Hữu Nghĩa N guyễn Tấn Thanh Nguyễn Hữu Nghta



Stt Mã số s v Họ và Tên Ngày sinh Lóp Tên đề tài Địa điểm Kết cấu Nen móng Thi công

186 15D25802010166 Lẽ Văn Trọng 02/02/1994 XD15LTD04 K.TX Đại học Tôn Đức Thắng TP. HCM Lê Tấn Truyền Trịnh Công Luận Lê Tấn Truyềp

187 14D35802010226 Nguyễn Hữu Trọng 06/01/1992 XD14LTD04
KTX Trường Trung cấp y tế 
Vĩnh Lona

Vĩnh Long Nguyễn Ngọc Thanh Đinh Hoài Luân Nguyễn Hữu Nghĩa

188 15D25802010167 Phan Đức Trọng 20/05/1993 XD15LTD04
Khối học tập Trường ĐH sư 
phạm Đồng Tháp

Đồng Tháp Trương Mỹ Phẩm Trucmg Mỹ Phẩm Huỳnh Hàn Phong

189 14D35802010231 Mai Văn Minh Trơn 26/11/1992 XD14LTD04
Trường Trung học cảnh sát nhân 
dân 3

Cần Thơ Lâm Thị Xuân Lan Lâm Thị Xuân Lan Đặng Văn Tiến

190 15D25802010170 Phạm Thị Thanh Trúc 12/12/1993 XD15LTD04
Chung cur C8 Khu đô thị Việt 
Hưng, Long Biên, Hà Nội

Hà Nội Nguyễn Kỉnh Ngoan N guyễn Tấn Thanh Nguyễn Kinh Ngoan

191 15D25802010173 Lê Minh Trung 09/04/1991 XD15LTD04
Sờ ké hoạch và đầu tư tinh Cà 
Mau

Cà Mau Cao Văn Tuấn Cao Vãn Tuấn Lê Đỉnh Châu

192 15D25802010174 Phan Quốc T ruyền 03/01/1994 XD15LTD04 Nhà ờ xã hội tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long Cao Văn Tuấn Cao Văn Tuấn Lẽ Đình Châu

193 15D25802010175 Nguyễn Văn T ruyễn 07/07/1993 XD15LTD04 KTX Trường ĐH Bạc Liêu Bạc Liêu Lâm Thị Xuân Lan Lâm Thị Xuân Lan Đặng Văn Tiến

194 15D25802010168 Lê Vũ Trường 29/05/1991 XD15LTD04 Căn hộ cao cấp Giai Việt TP. HCM Lâm Văn Ánh Lẽ Tiến Nghĩa Lâm Văn Ánh

195 14D35802010234 Nguyễn Nhật Trường 11/01/1992 XD14LTD04
KTX Trường Cao đẳng y tế 
Đồng Tháp

Đồng Tháp Phạm Duy Quân Trịnh Công Luận Nguyễn Văn Chiếu

196 15D25802010192 Trần Quốc Việt 07/11/1994 XD15LTD04 Chung cư cao tẩng Q3, 
TP.HCM

TP. HCM Trần Thị Ngọc Hoa Đinh Hoài Luân Nguyễn Doãn Nội

197 15D35802010293 Võ Đại Việt 11/11/1992 XD15LTD06 Cục đầu tư tỉnh Đồng Tháp Đồng Tháp Đoàn Văn Đẹt Đoàn Văn Đẹt Lê Đình Châu

198 14D35802010247 Võ Quốc Việt 21/12/1993 XD14LTD02
KTX Trường Cao đảng sư phạm 
Long An

Long An Nguyễn Thanh Trúc Nguyễn Thanh Trúc Đỗ Trọng Nghĩa

199 15D25802010188 Bùi Hữu Vinh 01/10/1994 XDI5LTD04
Văn phòng làm việc - ọ . Tân 
Bình -TP.HCM

TP. HCM Thạch Sôm Sô Hoách Thạch Sôm Sô Hoách Lâm Văn Ánh

200 I5D2580201019I Lê Hữu Vinh 02/09/1994 XD15LTD04 KTX Trường ĐH Bạc Liêu Bạc Liêu Thạch Sôm Sô Hoách Thạch Sôm Sô Hoách Lâm Văn Ánh

201 15D25802010189 Nguyễn Hoàng Vinh 29/01/1992 XDI5LTD04 Nhà ở xã hội tinh Vĩnh Long Vĩnh Long Cao Vãn Tuấn Cao Văn Tuấn Lẽ Đình Châu

202 15D25802010190 Tô Thanh Vinh 15/04/1991 XD15LTD04 Cao ốc văn phòng Anh Hi TP. HCM Lê Quốc Tiến Lâm Ngọc Ọúi Lê Quốc Tiến

203 I5D25802010194 Dương Minh Vũ 02/02/1994 XD15LTD04
KTX Trường ĐH Kinh tế TP. 
HCM

TP. HCM Lê Quốc Tiến Nguyễn Thanh Trúc Lê Quốc Tiến

204 14D35802010251 Dương Tuấn Vũ 19/08/1991 XD14LTD05
Trường Trung học cánh sát nhân 
dân 3

Cần Thơ Lẽ Trọng Long Nguyễn Thanh Trúc Đỗ Thị Mỹ Dung

205 15D25802010196 Lâm Vũ 16/08/1994 XD15LTD04
Trường THPT Hùng Vươn« TP. 
PLEIKU

Đăc lăc Vũ Duy Thắng Đinh Hoài Luân Đỗ Trọna Nghĩa

206 15D25802010195
Nguyễn Trần 
Hoàng

Vũ 17/11/1992 XD15LTD04 Văn phòng làm việc ọ Tân Binh TP. HCM Trương Mỹ Phấm Trương Mỹ Phấm Huỳnh Hàn Phonii



Stt Mã số s v Họ và Tên Ngày sinh Lóp Tên đề tài Địa điếm Ket cấu Nen móng Thi công

207 15D25802010186 Nguyễn Minh Vương 08/07/19 9 1 XD15LTD04
Văn phòng làm việc tỉnh úy 
Đồng Tháp

Đồng Tháp Lê Ọuốc Tiến Đoàn Văn Đẹt Lê Quốc Tier)

208 15D25802010185 Nguyễn Thanh Vương 10/01/1993 XD15LTD04 Trụ sờ hội đồng nhân dân tỉnh 
Vĩnh Long

Vĩnh Long Đặng Văn Hợi Lê Hoàng Việt Đ ặng Văn Hợi

Danh sách gồm có: 208 Sinh viên

Lập băng KHOA XÂY DỤNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Vĩnh Long, ngày tháng 8 năm 2017 
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